	UBND QUẬN LONG BIÊN
THCS THẠCH BÀN
	HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI 7


I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
Mã đề 711
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	8
	D
	15
	B
	22
	C

	2
	B
	9
	C
	16
	B
	23
	B

	3
	A
	10
	C
	17
	C
	24
	D

	4
	B
	11
	A
	18
	A
	25
	D

	5
	A
	12
	A
	19
	A
	26
	C

	6
	B
	13
	D
	20
	B
	27
	D

	7
	B
	14
	A
	21
	C
	28
	B


Mã đề 712
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	8
	B
	15
	C
	22
	A

	2
	A
	9
	B
	16
	D
	23
	C

	3
	A
	10
	D
	17
	A
	24
	A

	4
	A
	11
	B
	18
	C
	25
	A

	5
	C
	12
	C
	19
	B
	26
	A

	6
	B
	13
	A
	20
	C
	27
	C

	7
	B
	14
	B
	21
	D
	28
	A


Mã đề 713
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	8
	A
	15
	B
	22
	D

	2
	D
	9
	C
	16
	B
	23
	C

	3
	A
	10
	B
	17
	C
	24
	B

	4
	C
	11
	B
	18
	A
	25
	C

	5
	C
	12
	D
	19
	D
	26
	C

	6
	B
	13
	B
	20
	D
	27
	D

	7
	C
	14
	D
	21
	D
	28
	B


Mã đề 714
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	8
	D
	15
	D
	22
	B

	2
	A
	9
	B
	16
	D
	23
	B

	3
	C
	10
	C
	17
	C
	24
	B

	4
	B
	11
	D
	18
	C
	25
	B

	5
	A
	12
	D
	19
	B
	26
	B

	6
	B
	13
	D
	20
	B
	27
	C

	7
	D
	14
	A
	21
	C
	28
	A



II. TỰ LUẬN:
Mã đề 711 + 712 + 713 + 714
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	2

	
	Trồng trọt trong nhà có mái che
	Trồng trọt ngoài tự nhiên
	


1





1

	
	- Ưu điểm:
+ Cây ít bị sâu, bệnh.
+ Có thể tạo ra năng suất cao.
+ Chủ động trong việc chăm sóc.
+ Có thể sản xuất được rau quả trái vụ, an toàn.
+ Giá thành sản phẩm cao.
	- Ưu điểm:
+ Tiến hành đơn giản, dễ thực hiện.
+ Có thể thực hiện trên diện tích lớn.
+ Giá thành sản phẩm hạ.
	

	
	- Nhược điểm:
+ Đòi hỏi phải đầu tư lớn.
+ Đòi hỏi kĩ thuật cao hơn so với trồng trọt ngoài tự nhiên.
	- Nhược điểm:
+ Cây trồng dễ bị tác động bởi sâu, bệnh hại.
+ Chịu ảnh hưởng bởi điều kiện bất lợi của thời tiết: giá rét, hạn hán, lũ lụt, …
	

	2
	
	1

	
	Với cây nhãn, xoài, gia đình bạn Lan nên sử dụng phương pháp hái. Sau khi thu hoạch, nhãn và xoài được bảo quản bằng phương pháp bảo quản lạnh. 
- Với cây rau như su hào, cà rốt, gia đình bạn Lan nên sử dụng phương pháp nhổ. Sau khi thu hoạch, củ su hào và cà rốt được bảo quản thường trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.
	1
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